
HỒ SƠ NĂNG LỰC

PROFILE

CÔNG TY CP SẢN XUẤT TM VÀ DV NAM VIỆT
Địa chỉ      : Km 14,Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội
Email        : Congtyinoxnamviet@gmail.com
Điện thoại : 0243.685.7883 - 0989.689.001
Website    : https://inoxnamviet.vn



MỤC LỤC

Thư ngỏ 03

Thông tin công ty 04 

Lịch sử hình thành và phát triển 08

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 09

Tổ chức nhân sự 10

Nhà xưởng sản xuất 12 

Máy móc thiết bị 15 

Danh mục sản xuất 17 

Dự án tiêu biểu 
Đối tác tiêu biểu

20 

29 

INOX NAM VIỆT

CÔNG TY CP SẢN XUẤT TM VÀ DV NAM VIỆT Website     : https://inoxnamviet.vn 02

Thông tin liên hệ 30 



THƯ NGỎ

TRẦN TẤT BÌNH
GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác!

 Lời đầu tiên, thay mặt Công ty CP Sản Xuất TM và DV Nam Việt, tôi xin 
gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ và lời cảm ơn chân thành tới những Quý khách 
hàng, Quý đối tác đã và đang hợp tác cùng công ty chúng tôi.         
 Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2012, trải qua nhiều khó khăn 
nhưng được sự tin yêu của Quý vị, đến nay chúng tôi đã khẳng định được vị 
thế trên thị trường với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm bằng 
inox. Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ 
tốt nhất trong lĩnh vực thiết bị inox bếp công nghiệp, bếp nhà hàng khách sạn, 
thiết bị y tế và những sản phẩm công nghiệp bằng inox khác.
 Thông qua hồ sơ năng lực này, chúng tôi mong muốn cung cấp một cái 
nhìn sâu sắc và toàn diện về năng lực sản xuất, công nghệ, máy móc thiết bị 
và các dự án tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi tin rằng, với kinh 
nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu 
khắt khe nhất của Quý vị, đồng thời đóng góp vào thành công chung của cả hai 
bên. Rất mong có cơ hội được hợp tác với Quý vị trong những dự án sắp tới 
và tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chúng 
tôi cam kết sẽ không phụ lòng tin yêu của Quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CP SX TM VÀ DV NAM VIỆT
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Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP SẢN XUẤT TM VÀ DV NAM VIỆT

Tên tiếng Anh: NAM VIET DV AND TM PRODUCE JOINT
                          STOCK COMPANY

Mã số thuế    : 0105810499
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Họ và tên:  TRẦN TẤT BÌNH              Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Địa chỉ        : Km14, Quốc Lộ 1A, Xã Ngọc Hồi,      
                     Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại  : 0243.685.7883
Email          : Congtyinoxnamviet@gmail.com
Website      : https://inoxnamviet.vn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Inox Nam Việt vận hành với quy mô xưởng 
hơn 3000 m² , đội ngũ kỹ thuật chuyên 
nghiệp hơn 50 người, cung cấp thiết bị inox 
cho hàng nghìn dự án nhà hàng khách sạn, 
trường học, bệnh viện và  các đơn vị trung 
gian tham gia đấu thầu trên toàn quốc.

2012

2016

2021

Inox Nam Việt được thành lập với tiền thân 
là công ty CP Cơ Khí Xây dựng Bình Lộc, 
chuyên sản xuất - thi công cửa cổng, cầu 
thang và các sản phẩm cơ khí inox tại quận 
Hà Đông, Hà Nội.

Doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP 
Sản Xuất TM&DV Nam Việt, chuyển trụ sở 
về Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.Từ đây, 
công ty tập trung mạnh vào sản xuất thiết bị 
inox cho bếp công nghiệp, trường học, 
bệnh viện và gia công inox theo bản vẽ.

Toàn bộ xưởng được chuyển về địa chỉ 
hiện tại Km14, Ngọc Hồi, Hà Nội. Công ty 
mở rộng quy mô xưởng, đầu tư hệ thống 
máy cắt laser - máy chấn CNC - máy hàn 
TIG/MIG và xây dựng showroom trưng bày 
sản phẩm.

2025



TẦM NHÌN- SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Tầm nhìn: 

Sứ mệnh: 

Giá trị cốt lõi: 

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp thiết bị inox hàng đầu 
Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp, bếp 
nhà hàng khách sạn, thiết bị y tế và những sản phẩm 
công nghiệp bằng inox khác

Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm bằng inox chất lượng cao, 
phù hợp công năng sử dụng, đóng góp vào sự phát triển 
của ngành thiết bị bếp công nghiệp và ngành thiết bị inox 
trong y tế, đồng thời tăng cường chất lượng cuộc sống cho 
mọi người. Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị bền vững cho 
khách hàng, đối tác và cộng đồng qua mỗi sản phẩm và 
dịch vụ của mình.

Sản phẩm chất lượng: Công ty xem chất lượng sản 
phẩm là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại 
của công ty. Mỗi sản phẩm chúng tôi sản xuất ra đều 
phải theo những quy trình sản xuất bắt buộc và đều 
kiểm tra kỹ trước khi xuất xưởng. Ngoài yếu tố chất 
lượng, chúng tôi cũng đề cao yếu tố thẩm mỹ, mức độ 
hoàn thiện của sản phẩm.

Giá cả phải chăng: Công ty cũng rất chú trọng việc tối 
ưu hoá trong sản xuất, từ việc tìm kiếm nguồn nguyên 
liệu đầu vào chất lượng, giá tốt, đến việc thiết kế quy 
trình sản xuất, đầu tư mua sắm máy móc hiện đại nhằm 
nâng cao năng suất lao động, qua đấy hạ giá thành sản 
phẩm, để sản phẩm đến tay người sử dụng có giá cả 
phải chăng, đem lại giá trị tốt cho khách hàng.

Dịch vụ uy tín: Công ty không chỉ chú trọng vào chất 
lượng sản phẩm và giá cả mà còn coi trọng việc cung 
cấp dịch vụ khách hàng uy tín, đảm bảo sự hài lòng và 
tin cậy từ phía khách hàng.



TỔ CHỨC NHÂN SỰ
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GIÁM ĐỐC

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Marketing

Phòng
Kỹ thuật

Phòng
Sản xuất

Tổ SX 1

Tổ SX 2

Tổ SX 3

Tổ KCS

Hành chính
Kế toán



CƠ CẤU NHÂN SỰ
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<3 năm

 3

 1

 3

 2

 4

 2

 15

 1

 1

 1

 3

 2

1 

 1

 1

 1

 6

 1

 1

 1

 1

 2

 6

3-5 năm >5 năm

Thâm niên công tác
Cán bộ chuyên môn - Kỹ thuật

Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư điện

Cử nhân kinh doanh

Cử nhân tài chính - kế toán

Cao đẳng điện

Tổng

Cao đẳng cơ khí

Số
lượng

<3 năm

 17

 5

 5

 3

 5

 35

 1

 1

 9

 5 5

 1

 1

2 

 1

 2

 12

 7

 2 2

 2

 1

 2

 14

3-5 năm >5 năm

Thâm niên công tác
Công nhân - Thợ kỹ thuật

Thợ hàn

Thợ chạy máy cắt CNC

Thợ chấn gấp - đột dập CNC

Thợ điện

Tổng

Thợ phụ

Số
lượng



NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT
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Vị trí xưởng sản xuất:
Km 14, Quốc Lộ 1A, xã Ngọc Hồi, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tổng diện tích:

3.000 m2

Công suất sản xuất:

500 tấn inox/năm

Bao gồm

Khu vực sản xuất :                            
Kho hàng             :                       
Văn phòng           :                           
Showroom           :                           
Sân bãi để xe      :                                  

1500 m2                           
1000 m2                       
  100 m2                         
100 m2                           
300 m2                                  



SHOWROOM
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Vị trí showroom:
Số 23 Liền kề 10, KĐT Xa La 
Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.



MÁY MÓC - THIẾT BỊ
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STT TÊN MÁY MÓC - THIẾT BỊ

Máy cắt laser CNC Fiber 1.5 kw Ruijie

Senfeng

ADH

ADH

ADH

TTMC

Ruijie

Yawei

Yawei

Việt nam

Amada

Yawei

Kingpower

Jasic

Riland

Weldcom

Weldcom

Việt Nam

Kia

Santafe

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

05

30

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Máy cắt laser CNC Fiber 3.0 kw

Máy chấn tôn thủy lực NC 63 tấn

Máy chấn tôn thủy lực CNC 170 tấn

Máy chặt tôn thủy lực

Máy cắt góc tôn 2 đầu

Máy đột thủy lực

Máy đột tôn tấm CNC

Máy uốn ống CNC

Máy lốc tôn

Máy soi rãnh CNC

Máy mài bavia tự động

Máy nén khí trục vít

Máy hàn laser 1500 w

Máy hàn Tig 250 A

Máy cắt ống hộp tự động

Máy cắt lưỡi hợp kim

Cẩu trục 5 tấn

Xe tải chở hàng 1.9 tấn

Xe con 7 chỗ

SỐ 
LƯỢNG NHÃN HIỆU



HÌNH ẢNH MÁY MÓC THIẾT BỊ
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Máy cắt laser CNC 1.5 kw Máy cắt laser CNC 3.0 kw Máy chấn NC 63 tấn

Máy chấn CNC 170 tấn Máy chặt tôn thủy lực Máy cắt góc tôn 2 đầu

Máy đột tôn tấm CNC Máy nén khí trục vít Máy soi rãnh CNC
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Máy uốn ống CNC Máy mài bavia tự động Máy lốc tôn

Máy hàn laser 1500 w

Máy hàn Tig Bộ dụng cụ máy cầm tay

Máy cắt ống hộp tự động Máy cắt lưỡi họp kim

Cẩu trục 5 tấn
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DANH MỤC SẢN XUẤT

THIẾT BỊ INOX BẾP CÔNG NGHIỆP
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Bếp Á Bếp Âu Bếp từ công nghiệp

Tủ cơm công nghiệp Tủ sấy bát công nghiệp Tủ hâm nóng thức ăn

Lò nướng Salamander Tum hút mùi

Nồi nấu phở Chậu rửa công nghiệp Giá kệ - bàn - xe đẩy

Quầy bar inox



Giường bệnh nhân

THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN

Tủ thuốc Tủ đầu giường
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Bàn khám bệnhXe tiêm Xe cáng thương

Bàn để dụng cụ Bàn sinh Cọc truyền dịch

Xe đẩy đồ vải Xe đẩy bình oxy Ghế xoay inox



THIẾT BỊ INOX KHÁC

DỊCH VỤ GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM
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Bàn xếp chữ nhật Bàn xếp tròn Bàn ăn công nghiệp

Ghế đôn chân thẳngGhế đôn chân vòng Ghế tựa inox

Cột cờ để bàn Cột cờ văn phòng Cột cờ ngoài trời

Cắt CNC Laser Chấn gấp CNC



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

STT

1 2022

2022

2022

2020-

2023

2

3

4

TÊN DỰ ÁN PHẠM VI CUNG CẤP THỜI GIAN
THỰC HIỆN

THIẾT BỊ INOX BẾP CÔNG NGHIỆP
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Nhà khách Bộ Quốc 
Phòng
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp công nghiệp cho Nhà 
khách Bộ Quốc Phòng tại 
266 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà 
Nội

Nhà Máy Z17 – Tổng 
Cục CN Quốc Phòng
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp công nghiệp, bàn ghế 
nhà ăn inox cho Nhà Máy 
Z17 thuộc Tổng cục Công 
Nghiệp Quốc Phòng tại Sóc 
Sơn, Hà Nội

Công ty TNHH MTV 
19/5 - Bộ Công An
Sản xuất, cung cấp thiếp bị 
bếp công nghiêp, bàn ghế 
nhà ăn inox cho Công ty 
TNHH MTV 19/5, Bộ Công 
An. 

Hệ thống cửa hàng 
bán lẻ Vinmart
Sản xuất, cung cấp toàn bộ 
tủ chậu rửa inox, giá kệ, bàn 
sơ chế inox cho chuỗi cửa 
hàng của Vinmart trên Toàn 
Quốc.



STT

5 2022

2022

2022

2020-

2023

6

7

8

TÊN DỰ ÁN PHẠM VI CUNG CẤP THỜI GIAN
THỰC HIỆN
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Trường Cao Đẳng KT 
Công – Nông nghiệp
Sản xuất, cung cấp toàn bộ 
thiết bị inox bếp công nghiệp 
cho Trường Cao đẳng Kỹ 
Thuật Công – NN tại Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hệ thống cửa hàng 
Chago Tea & Cafe
Sản xuất, cung cấp tủ quầy 
bar, quầy pha chế bằng inox 
cho hệ thống Chago Tea & 
Cafe tại khu vực Hà Nội.

Khách sạn Pullman 
Hải Phòng
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp, cột cờ inox cho khách 
sạn Pullman tại số 57 Trần 
Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trường Đại Học Công 
Nghiệp Hà Nội
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp công nghiệp cho Trường 
Đại Học Công Nghiệp Hà 
Nội tại số 298 đường Cầu 
Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội



STT
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2023

2023

2023
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TÊN DỰ ÁN PHẠM VI CUNG CẤP THỜI GIAN
THỰC HIỆN
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Công ty TNHH Thiết bị 
Xây Dựng CN Nam Anh

Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp công nghiệp cho Công 
ty TNHH Thiết bị xây dựng 
Công Nghiệp Nam Anh P. 
Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. 
Hà Nội.

Hệ thống siêu thị BRG 
Mart
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
inox bao gồm bàn sơ chế, 
chậu rửa, tum hút mùi, bẫy 
mỡ, giá kệ inox cho hệ thống 
siêu thị BGRMart/Haprofood 
thuộc tập đoàn BGR.

Công ty TNHH KaLi 
Việt Nam – Asia Lighting
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp công nghiệp, bàn ghế ăn 
công nghiệp cho Công ty 
TNHH KaLi Việt Nam – Asia 
Lighting tại Chi Nhánh Hà 
Nội

Công ty TNHH may 
mặc xuất khẩu          
APPAREL TECH
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp công nghiệp, bàn ghế ăn 
công nhân, bồn rửa tay inox 
cho cty APPAREL TECH tại 
Vĩnh Lộc- Thanh Hóa
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TÊN DỰ ÁN PHẠM VI CUNG CẤP THỜI GIAN
THỰC HIỆN
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Công ty TNHH DAFU 
WOOD Việt Nam
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp CN, cột cờ inox cho 
công ty DAFU WOOD tại 
Khu công nghiêp Phía Nam, 
Xã Văn Phú, Thành phố Yên 
Bái, Tỉnh Yên Bái.

Trường THPT Nguyễn 
Trãi, Quảng Ninh
Sản xuất, cung cấp thiết bị 
bếp CN, Bàn ghế ăn học 
sinh cho Trường THPT 
Nguyễn Trãi tại Thôn Xóm 
Nương, xã Tiên Lãng, huyện 
Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Điện lực Thanh Trì
Sản xuất, cung cấp bàn ghế 
ăn cho cán bộ công nhân 
viên Công ty điện lực Thanh 
Trì tại Số 155 đường Phan 
Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn 
Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Trường THPT Chuyên 
Hùng Vương – Cơ sở 
2 Phú Thọ
Sản xuất và cung cấp toàn 
bộ thiết bị bếp CN cho 
Trường THPT Chuyên Hùng 
Vương cơ sở 2 tại thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
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Giường bệnh nhân 
inox tỉnh Phú Thọ
Sản xuất, cung cấp lắp đặt 
395 giường bệnh nhân inox 
đến tất cả các Trạm Y tế xã 
của 5 huyện thuộc tỉnh Phú 
Thọ.

Trung tâm Bảo Trợ Xã 
Hội 2, Hà Nội
Sản xuất, cung cấp lắt đặt 
đặt giường inox, tủ đầu 
giường inox cho Trung tâm 
Bảo trợ xã hội 2, huyện Ứng 
Hoà, Hà Nội.

Bệnh viện Đa Khoa 
huyện Thanh Trì, Hà 
Nội
Sản xuất, cung cấp lắp đặt 
các sản phẩm thiết bị y tế 
bằng inox  cho Bệnh Viện Đa 
Khoa huyện Thanh Trì, Hà 
Nội.

Bệnh Viện Đa Khoa 
Sông Mã, Sơn La
Sản xuất, cung cấp các sản 
phẩm thiết bị y tế bằng inox 
cho Bệnh Viện Đa Khoa 
Sông Mã, tỉnh Sơn La.

THIẾT BỊ INOX BỆNH VIỆN
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Bệnh viện Đa khoa 
Trại Cau, Thái Nguyên
Sản xuất, cung cấp các sản 
phẩm thiết bị y tế inox cho 
Bệnh viện đa khoa Trại Cau, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa 
huyện Quốc Oai, Hà 
Nội
Sản xuất, cung cấp các sản 
phẩm thiết bị y tế inox cho 
Bệnh viện Đa Khoa huyện 
Quốc Oai, Hà Nội.

Trung tâm Chỉnh Hình 
Phục Hồi Chức Năng 
Hải Phòng
Sản xuất, cung cấp lắp đặt lô 
giường bệnh nhân inox cho 
Trung tâm Chỉnh Hình Phục 
Hồi Chức Năng tại Kiến An, 
Hải Phòng

Viện Y Học Phòng 
Không, Không Quân
Sản xuất, cung cấp lắp đặt 
giường bệnh nhân inox cho 
Viện y học Phòng Không, 
Không Quân tại Khương 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội
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Trung tâm cai nghiện 
số 7 Hà Nội
Sản xuất, cung cấp giường 
inox, thiết bị bếp inox cho 
Trung tâm cai nghiện số 7, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai 
Cơ sở 2
Sản xuất, cung cấp giường 
inox cho Bệnh viện Bạch Mai 
cơ sở 2 tại Thanh Liêm, Hà 
Nam.

Các Bệnh viện dã 
chiến chống Covid 19
Sản xuất, cung cấp giường 
bệnh nhân inox, tủ đầu 
giường các bệnh viện dã 
chiến chống dịch Covid 19 
tại Hà Nội, Hải Dương, Đà 
Nẵng ...

Hệ thống Bệnh Viện 
Mắt Việt An
Sản xuất cung cấp giường 
bệnh nhân, tủ đầu giường và 
các thiết bị y tế inox khác cho 
Hệ thống Bệnh Viện Mắt Việt 
An tại Đà Nẵng và Quảng 
Bình.
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Tòa Nhà Quốc Hội  
Sản xuất, thi công lắp đặt 
187 cột cờ inox cho Văn 
Phòng Quốc Hội, phục vụ 
Đại Hội đồng liên minh nghị 
viện thế giới lần thứ 132 
(IPU132).

Nhà máy Z131, Bộ 
Quốc Phòng
Sản xuất, thi công lắp đặt cột 
cờ cao 17 mét cho Nhà máy 
Z131 thuộc Bộ Quốc Phòng 
tại Phổ Yên, Thái Nguyên.

Trụ sở Tập Đoàn        
Viettel
Sản xuất, thi công lắp đặt cột 
cờ Tổ Quốc trên nóc Toà nhà 
Trụ Sở Viettel, số 1 Trần 
Hữu Dực, Hà Nội.

Toà nhà Công Nghệ 
Cao Viettel Hoà Lạc
Sản xuất, thi công lắp đặt cột 
cờ Tổ Quốc trên nóng Toà 
nhà Công nghệ cao Viettel 
Hòa Lạc, tại Khu công nghệ 
cao Hoà Lạc, Hà Nội

CỘT CỜ INOX



STT

5 2019

2020

2021

2019

7

8

6

TÊN DỰ ÁN PHẠM VI CUNG CẤP THỜI GIAN
THỰC HIỆN

CÔNG TY CP SẢN XUẤT TM VÀ DV NAM VIỆT Website     : https://inoxnamviet.vn 28

Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát 
Biển
Sản xuất, thi công lắp đặt cột 
cờ inox cho Bộ Tư Lệnh 
Cảnh Sát Biển tại Tây Mỗ, 
Từ Liên, Hà Nội.  

Nhà máy thép Hoà 
Phát Dung Quất
Sản xuất, thi công lắp đặt 
các cột cờ inox cho Nhà máy 
thép Hoà Phát tại khu công 
nghiệp Dung Quất tỉnh 
Quảng Ngãi.

Phủ Chủ Tịch Nước
Thiết kế, sản xuất và thi công 
lắp đặt cột cờ Tổ Quốc tại 
Phủ Chủ Tịch Nước.

Sân vận động Hàng 
Đẫy
Sản xuất, thi công lắp đặt cột 
cờ inox cho sân vận động 
Hàng Đẫy
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CÔNG TY CP SẢN XUẤT TM VÀ DV NAM VIỆT
Địa chỉ:
Văn phòng + Nhà Xưởng: Km 14, Quốc Lộ 1A, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội
Showroom trưng bày: Số 23, Liền kề 10, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội
Kinh doanh:
Ms Mến (Thiết bị y tế + Bàn ghế inox)          : 0989.689.001
Mr Đức (Thiết bị bếp CN + Cột cờ inox)       : 0981.120.005
Ms Hoa (Bán lẻ tại Showroom)                     : 0971.787.002
Ms Hương (Gia công cắt laser, chấn CNC)  : 0975.888.006
Kỹ thuật – Bảo hành: 
Mr Điền: 0984.089.022
Hành chính – Kế toán:
Ms Lộc: 0243.685.7883
Hotline (Phản ánh, khiếu nại) : 0988.543.688
Email: Congtyinoxnamviet@gmail.com 
Website: Inoxnamviet.vn


